
ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo thực hiện chế độ tiền lương hiện hành đối với  

viên chức hành chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

(gửi kèm theo công văn số       /BNV-TL ngày     tháng 12 năm 2024) 

 

1. Thực trạng về chế độ tiền lương, phụ cấp1 

1.1. Tổng số lượng viên chức thuộc phạm vi quản lý (số lượng có mặt tính 

đến tháng 10/2024)  

1.2. Tổng số lượng viên chức hành chính thuộc phạm vi quản lý (số lượng 

có mặt tính đến tháng 10/2024) (viên chức hành chính không giữ chức danh nghề 

nghiệp và không hoạt động nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 05/2024/TT-

BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thuộc vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được 

xếp lương theo ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo quy định tại Điều 

14 Chương IV Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ): 

1.2.1. Viên chức hành chính được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù  

- Chuyên viên cao cấp: 

- Chuyên viên chính:  

- Chuyên viên:  

- Cán sự: 

- Nhân viên: 

1.2.2. Viên chức hành chính không được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù  

a) Viên chức hành chính đã được hưởng phụ cấp theo ngành (y tế, giáo dục…) 

- Chuyên viên cao cấp: 

- Chuyên viên chính:  

- Chuyên viên:  

- Cán sự: 

- Nhân viên: 

b) Viên chức hành chính không được hưởng phụ cấp theo ngành  

- Chuyên viên cao cấp: 

- Chuyên viên chính:  

- Chuyên viên:  

- Cán sự: 

                                           
1 Đề nghị các cơ quan tổng hợp số liệu vào Bảng tổng hợp kèm theo 

Hoà
ng

 H
uỳ

nh
 K

ha
nh

 - 
Vụ

 T
iền

 lư
ơn

g 
- 1

3:
54

 0
9/

12
/2

02
4 

- H
oà

ng
 H

uỳ
nh

 K
ha

nh
 - 

Vụ
 T

iền
 lư

ơn
g 

- 1
3:

54
 0

9/
12

/2
02

4 
- H

oà
ng

 H
uỳ

nh
 K

ha
nh

 - 
Vụ

 T
iền

 lư
ơn

g 
- 1

3:
54

 0
9/

12
/2

02
4 

- H
oà

ng
 H

uỳ
nh

 K
ha

nh
 - 

Vụ
 T

iền
 lư

ơn
g 

- 1
3:

54
 0

9/
12

/2
02

4



- Nhân viên: 

1.3. Tổng tiền lương tháng theo ngạch, chức danh (tính trên số lượng có mặt) 

1.2.1. Viên chức hành chính được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù  

- Chuyên viên cao cấp: 

- Chuyên viên chính:  

- Chuyên viên:  

- Cán sự: 

- Nhân viên: 

1.2.2. Viên chức hành chính không được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù  

a) Viên chức hành chính đã được hưởng phụ cấp theo ngành (y tế, giáo dục…) 

- Chuyên viên cao cấp: 

- Chuyên viên chính:  

- Chuyên viên:  

- Cán sự: 

- Nhân viên: 

b) Viên chức hành chính không được hưởng phụ cấp theo ngành  

- Chuyên viên cao cấp: 

- Chuyên viên chính:  

- Chuyên viên:  

- Cán sự: 

- Nhân viên: 

1.4. Tổng thu nhập theo tháng (gồm tổng thu nhập gồm tiền lương theo 

ngạch/chức danh, phụ cấp, thu nhập đặc thù… tính trên số lượng có mặt) 

1.2.1. Viên chức hành chính được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù  

- Chuyên viên cao cấp: 

- Chuyên viên chính:  

- Chuyên viên:  

- Cán sự: 

- Nhân viên: 

1.2.2. Viên chức hành chính không được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù  

a) Viên chức hành chính đã được hưởng phụ cấp theo ngành (y tế, giáo dục…) 

- Chuyên viên cao cấp: 

- Chuyên viên chính:  
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- Chuyên viên:  

- Cán sự: 

- Nhân viên: 

b) Viên chức hành chính không được hưởng phụ cấp theo ngành  

- Chuyên viên cao cấp: 

- Chuyên viên chính:  

- Chuyên viên:  

- Cán sự: 

- Nhân viên: 

1.5. Các loại phụ cấp hiện hưởng (liệt kê các loại phụ cấp) 

2. Hạn chế, bất cập (trong đó lưu ý tương quan tiền lương, thu nhập của viên 

chức hành chính với viên chức chuyên ngành và các đối tượng khác thuộc phạm vi 

quản lý như công chức hành chính, công chức chuyên ngành, viên chức chuyên 

ngành, viên chức hành chính đã được hưởng phụ cấp của ngành (y tế, giáo dục…), 

công chức viên chức được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù, người lao 

động trong doanh nghiệp …) 

3. Kiến nghị và đề xuất 

3.1. Kiến nghị 

3.2. Đề xuất 
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BẢNG TỔNG HỢP VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI VIÊN 

CHỨC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

TT Ngạch/chức danh Số lượng 

có mặt 

(ĐVT: 

người) 

Tổng tiền 

lương tháng 

theo ngạch, 

chức danh 

 (ĐVT: nghìn 

đồng) 

Tổng thu 

nhập theo 

tháng  

(ĐVT: nghìn 

đồng) 

A Số lượng viên chức thuộc phạm vi quản lý 

1 Viên chức    

B Viên chức hành chính được áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc 

thù  

1 Chuyên viên cao cấp    

2 Chuyên viên chính    

3 Chuyên viên    

4 Cán sự    

5 Nhân viên    

C Viên chức hành chính không được áp dụng cơ chế tài chính và thu 

nhập đặc thù 

C1 Viên chức hành chính đã được hưởng phụ cấp theo ngành (y tế, giáo dục…) 

1 Chuyên viên cao cấp    

2 Chuyên viên chính    

3 Chuyên viên    

4 Cán sự    

5 Nhân viên    

C2 Viên chức hành chính không được hưởng phụ cấp theo ngành  

1 Chuyên viên cao cấp    

2 Chuyên viên chính    

3 Chuyên viên    

4 Cán sự    

5 Nhân viên    
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